
CATALOGUE GẠCH





RITAVÕ là công ty tư nhân, hoạt động đa ngành trong nhiều lĩnh vực, khẳng định uy tín trên thị 
trường Việt Nam với vai trò nhà phân phối hàng loạt các thương hiệu hàng đầu thế giới. Hiện nay, 
RITAVÕ đang phát triển vững mạnh trên 7 lĩnh vực:

Với triết lý kinh doanh: “Luôn đặt chất lượng và sự trung thực lên hàng đầu”, RITAVÕ cam kết 
mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 
RITAVÕ đang xây dựng một thương hiệu uy tín, đáng tin cậy trong lòng người tiêu dùng Việt Nam 
và hệ thống showroom RITAVÕ sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tiện nghi, 
hiện đại với nhiều sản phẩm đa dạng.

• RITAVÕ PRO - Thế giới vật liệu xây dựng & nội thất cao cấp
• RITAVÕ HOMES - Tư vấn & cung cấp giải pháp tối ưu về nội thất cao cấp
• RITAVÕ DEPOT - Thế giới vật liệu xây dựng & nội thất cao cấp  
• RITAVÕ DEPOT+ - Thế giới vật liệu xây dựng & nội thất cao cấp 
• RITAVÕ AUTO - Nhập khẩu và phân phối ô tô
• RITAVÕ FASHION - Trung tâm thời trang cao cấp
• RITAVÕ CAFÉ - Hệ thống quán cafe và cafe rang xay 100% nguyên chất
• RITAVÕ HOTEL, GOLF, RESORT… tại Phú Quốc

www.ritavo.com
Hotline: 1800 1246



Xuất xứ: MALAYSIA

ASTON BEIGE 
36P006B 
300x600 mm

ASTON GREY
36P006C 
300x600 mm

ASTON WHITE 
36P006A 
300x600 mm
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ASTON GREY

ASTON TAUPE 
36P006D 
300x600 mm

ASTON CHARCOAL
36P006E 
300x600 mm
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



ATLAS LATTE
36P001B 
300x600 mm

ATLAS GREY
36P001C  
300x600 mm

ATLAS LIGHT GREY 
36P001A
300x600 mm

Xuất xứ: MALAYSIA
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ATLAS OLIVE

ATLAS CHARCOAL 
36P001E
300x600 mm

ATLAS OLIVE
36P001D 
300x600 mm

AT
LA

S
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



BORACAY ANTHRACITE
60P010C 
600x600 mm

BORACAY BONE
60P010A 
600x600 mm

BORACAY GREY
60P010B
600x600 mm

Xuất xứ: MALAYSIA
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BORACAY GREY

B
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



CALAIS BONE
60P008A
600x600 mm

CALAIS BEIGE
60P008B
600x600 mm

CALAIS CHARCOAL
60P008D
600x600 mm

CALAIS GREY
60P008C
600x600 mm

Xuất xứ: MALAYSIA
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CALAIS CHARCOAL

C
A

LA
IS
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: MALAYSIA
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DESTIN BONE & DESTIN TAUPE

D
ES

TI
N
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP
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www.ritavo.com

DESTIN BONE
36P021A
300x600 mm

DESTIN GREY
36P021B
300x600 mm

DESTIN TAUPE
36P021C
300x600 mm

DESTIN CHARCOAL 
36P021D
300x600 mm



DESTIN BONE & DESTIN CHARCOAL

D
ES

TI
N

Xuất xứ: MALAYSIA
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: MALAYSIA
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DOWNTOWN BONE
36P022A
300x600 mm

DOWNTOWN DARK
36P022B
300x600 mm

DOWNTOWN DARK GREY
36P022C
300x600 mm



D
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DOWNTOWN DARK GREY

17

THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: MALAYSIA

HORIZON BEIGE
YR5059B 
600x600 mm

HORIZON CHARCOAL 
YR5059F 
600x600 mm

HORIZON WHITE
YR5059A
600x600 mm

HORIZON GREY
YR5059C
600x600 mm

HORIZON OLIVE
YR5059E
600x600 mm
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HORIZON CHARCOAL

H
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: MALAYSIA

JAMAICA ANTHRACITE
60P014B
600x600 mm

JAMAICA GREY 
60P014A
600x600 mm
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JAMAICA ANTHRACITE

JA
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IC
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: MALAYSIA

LISBON BONE
60P012A
600x600 mm

LISBON DENIM
60P012C
600x600 mm

LISBON GREY
60P012B
600x600 mm
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LISBON GREY
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



RAINSTONE BONE
YR5050A
600x600 mm

RAINSTONE BEIGE
YR5050B
600X600 mm

RAINSTONE GREY 
YR5050C
600x600 mm Xuất xứ: MALAYSIA
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RAINSTONE BEIGE

R
A
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



TERRA BEIGE
60P007B 
600x600 mm

TERRA BONE
60P007A 
600x600 mm

TERRA GREY
60P007C
600x600 mm

Xuất xứ: MALAYSIA
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TERRA CHARCOAL
60P007D 
600x600 mm

TERRA GREY

TE
R

R
A
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



AGARIYA WHITE
AGARIYA.WHITE.80
800x800mm

AGARIYA WHITE
AGARIYA.WHITE.60
600x600mm

AGARIYA WHITE
AGARIYA .WHITE.612 - 600x1200mm Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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AGARIYA WHITE
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



ALTAS LIGHT
400x800 mm

ALTAS DECOR
400x800 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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 A
LT
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 ALTAS LIGHT & ALTAS DECOR
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



APRICOT.GRIS.212
200x1200 mm

APRICOT.HONEY.212
200x1200 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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APRICOT.BROWN.212
200x1200 mm

APRICOT HONEY

A
P

R
IC
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

BRESSCIA.WHITE.60 
600x600 mm

BRESSCIA.WHITE.312
600x1200 mm

BRESSCIA.WHITE.80
800x800 mm
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BRESSCIA WHITE 612

B
R

ES
SC
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



CARARA.60
600x600 mm

CARARA.612
600x1200 mm

CARARA.80
800x800 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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CARARA.612

C
A

R
A

R
A

37

THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



CITYLINE.WHITE.60
600x600 mm

CITYLINE.WHITE.80
800x800 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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CITYLINE.WHITE.60
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



FLUENCE SATVARIO
FLUENCE.SATVARIO.60
600x600mm

FLUENCE SATVARIO
FLUENCE.SATVARIO.80
800x800mm

FLUENCE SATVARIO
FLUENCE.SATVARIO.612 - 600x1200mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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FLUENCE SATVARIO

FL
U
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

IRISH.CREMA.60
600x600 mm

IRISH.CREMA.80
800x800 mm

IRISH.CREMA.612
600x1200 mm
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IRISH.CREMA.60

IR
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

JAVA DARK
400x800mm

JAVA LIGHT 
400x800mm

JAVA DECOR 
400x800mm
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JAVA DARK & JAVA DECOR

JA
VA
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

LI.EMPERADOR.LIGHT.1212 
1200x1200 mm

LI.SATUARIO.BIANCO.1212
1200X1200 mm

LI.GRAPHITE.ONYX.1212
1200x1200 mm

LI.SATUARIOVENETIAN.1212
1200x1200 mm
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LI
O

LI

LI.EMPERADOR.LIGHT.1212
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



MAPS.LIGHT.60
600x600 mm

MAPS.LIGHT.80
800x800 mm

MAPS.LIGHT.612
600x1200 mm Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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MAPS.LIGHT.60
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



MARBELLA.BIANCO.60
600x600 mm

MARBELLA.BIANCO.612
600x1200 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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MARBELLA.BIANCO.80
800x800 mm

M
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MARBELLA.BIANCO.80
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



MARBLE.WHITE.60
600x600 mm

MARBLE.WHITE.80
800x800 mm

MARBLE.WHITE.612
600x1200 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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MARBLE.WHITE.80
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



ORLAND BIANCO
600x1200mm

ORLAND BIANCO
600x600mm

ORLAND BIANCO
800x800mm
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ORLAND BIANCOXuất xứ: ẤN ĐỘ
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



PACIFIC.BIANCO.60
600x600 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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PACIFIC.BIANCO.60
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

REAL LIGHT
400x800mm

NSS REAL DECOR
400x800mm
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REAL LIGHT 400 x 800mm

R
EA

L

59

THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



ROYAL.BEIGE.212
200x1200 mm

ROYAL.HONEY.212
200x1200 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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R
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ROYAL.BEIGE.212
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

TOPAZ.IVORY.60
600x600 mm

TOPAZ.IVORY.80
800x800 mm

TOPAZ.IVORY.612
600x1200 mm
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TOPAZ.IVORY.80
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

TRACKS.IVORY.60
600x600 mm

TRACKS.IVORY.80
800x800 mm

TRACKS.IVORY.612
600x1200 mm
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TRACKS.IVORY.80
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



TRACKS.PLATA.60
600x600 mm

TRACKS.PLATA.80
800x800 mm

TRACKS.PLATA.612
600x1200 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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TRACKS.PLATA.60
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



TRACKS.GREEN.60
600x600 mm

TRACKS.GREEN.612
600x1200 mm

Xuất xứ: ẤN ĐỘ
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TRACKS.GREEN.80
800x800 mm

TR
A
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TRACKS.GREEN.60
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



Xuất xứ: ẤN ĐỘ

VERONA.SKY.60
600x600 mm

VERONA.SKY.80
800x800 mm
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VERONA.SKY.60
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH CERAMIC - MALAYSIA
Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn MS ISO 13006

Ðộ sai lệch kích thước

Ðộ sai lệch độ dày

Ðộ thẳng cạnh

Chất lượng bề mặt

Ðộ hút nước

Ðộ bền uốn - độ dày

Ðộ mài mòn bề mặt

Ðộ chống chịu hóa chất

Chống bẩn

Ðộ chịu lực Không có dấu hiệu rạn nứt

Ðộ phẳng bề mặt
Ðộ vênh cạnh
Ðộ vênh góc

Hơn 95% không lỗi

Tối thiểu 200N
Tối thiểu 600N

Tùy theo loại sản phẩm
Tối thiểu loại GB

Tối thiểu loại 3

Tối thiểu 15N/mm
Tối thiểu 12N/mm

2

2

Tùy theo loại sản phẩm

10%<

0.5%+-

10%+-

0.3%
0.5%

+-
+-

0.5% - 0.3%
0.5% - 0.3%
0.5% - 0.3%

+-
+-
+-

- độ dày <-7.5mm

- độ dày <-7.5mm
< 7.5mm

Cường độ uốn gãy - độ dày < 7.5mm

Ðộ chống trơn trượt -

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH PORCELAIN - MALAYSIA
Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn MS ISO 13006

Ðộ sai lệch kích thước

Ðộ sai lệch độ dày

Ðộ thẳng cạnh

Chất lượng bề mặt

Ðộ hút nước

Ðộ bền uốn

Ðộ mài mòn bề mặt

Ðộ chống chịu hóa chất

Chống bẩn - Gạch tráng men
Gạch bóng

Ðộ phẳng bề mặt
Ðộ vênh cạnh
Ðộ vênh góc

Hơn 95% không lỗi

Tối thiểu 1300N

Tùy theo loại sản phẩm
Tối thiểu loại GB

Tối thiểu loại 3
Không yêu cầu

Tối thiểu 35N/mm2

Tùy theo loại sản phẩm
Tối đa 175mm3

0.5%<-

0.6%+-

5.0%+-

0.5%
0.5%

+-
+-

0.5%
0.5%
0.5%

+-
+-
+-

Cường độ uốn gãy - dày <-7.5mm
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH PORCELAIN - MALAYSIA
Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn MS ISO 13006

Ðộ sai lệch kích thước

Ðộ sai lệch độ dày

Ðộ thẳng cạnh

Chất lượng bề mặt

Ðộ hút nước

Ðộ bền uốn

Ðộ mài mòn bề mặt

Ðộ chống chịu hóa chất

Chống bẩn - Gạch tráng men
Gạch bóng

Ðộ phẳng bề mặt
Ðộ vênh cạnh
Ðộ vênh góc

Hơn 95% không lỗi

Tối thiểu 1300N

Tùy theo loại sản phẩm
Tối thiểu loại GB

Tối thiểu loại 3
Không yêu cầu

Tối thiểu 35N/mm2

Tùy theo loại sản phẩm
Tối đa 175mm3

0.5%<-

0.6%+-

5.0%+-

0.5%
0.5%

+-
+-

0.5%
0.5%
0.5%

+-
+-
+-

Cường độ uốn gãy - dày <-7.5mm
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THẾ GIỚI VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT CAO CẤP



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH - PORCELAIN ẤN ÐỘ
Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn ISO 10545

Ðộ sai lệch kích thước cạnh

Ðộ sai lệch độ dày

Ðộ thẳng cạnh

Ðộ vuông góc

Ðộ phẳng bề mặt

Ðộ thay đổi màu sắc

Ðộ bóng

Ðộ hút nước

Ðộ bền uốn

Cường độ uốn gãy

Sức chịu va đập

Ðộ chống mài mòn bề mặt

Ðộ cứng theo thang MOH

Ðộ giãn nở ẩm

Hệ số giãn nở nhiệt

Ðộ chống chịu hóa chất

Chống bẩn

Ðộ chống trơn trượt

Ðộ chống chịu lửa

+-

+-

+-

+-

+-

<

0.5%

5.0%

0.5%

0.5%

0.5%

Không thay đổi

Theo mỗi mfg

0.5%

Tối thiểu 35N/mm

Tối thiểu 1300N

Theo mỗi mfg

Theo mỗi mfg

Theo mỗi mfg

Không giãn

Tối đa 9.0 x 10

Không hư hại

Kháng bẩn

Theo mỗi mfg

Theo mỗi mfg

2

-6

THÔNG SỐ CHUẨN ISO - 13006/EN14411
GROUNP BLA
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

GẠCH - PORCELAIN ẤN ÐỘ
Gạch được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn ISO 10545

Ðộ sai lệch kích thước cạnh

Ðộ sai lệch độ dày

Ðộ thẳng cạnh

Ðộ vuông góc

Ðộ phẳng bề mặt

Ðộ thay đổi màu sắc

Ðộ bóng

Ðộ hút nước

Ðộ bền uốn

Cường độ uốn gãy

Sức chịu va đập

Ðộ chống mài mòn bề mặt

Ðộ cứng theo thang MOH

Ðộ giãn nở ẩm

Hệ số giãn nở nhiệt

Ðộ chống chịu hóa chất

Chống bẩn

Ðộ chống trơn trượt

Ðộ chống chịu lửa

+-

+-

+-

+-

+-

<

0.5%

5.0%

0.5%

0.5%

0.5%

Không thay đổi

Theo mỗi mfg

0.5%

Tối thiểu 35N/mm

Tối thiểu 1300N

Theo mỗi mfg

Theo mỗi mfg

Theo mỗi mfg

Không giãn

Tối đa 9.0 x 10

Không hư hại

Kháng bẩn

Theo mỗi mfg

Theo mỗi mfg
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